CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11
TUẦN 1 :
 Nhánh 1 cô giáo lớp bé - CĐ CCT TMN
	Nhánh 1: 
	Thứ 2
Ngày 28/10/2024

	Thứ 3
Ngày
 29/10/2024

	Thứ 4
Ngày
30/10/2024

	Thứ 5
Ngày
 31/10/2024

	Thứ 6
Ngày 
01/11/2024

	Thứ 7
Ngày 02/11/2024


	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH:
Bò qua vật cản
	Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH: Di màu bó hoa tặng cô ( mẫu )
	Lĩnh vực:
 PTNT
· Tên HĐH: NBGT cô giáo lớp bé
	Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: Thơ: Bàn tay cô giáo
	Lĩnh vực: PTCXTM
 Tên HĐH: DVĐ: Cô và mẹ
NH: Cô giáo
	Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
Nhận biết phân biệt màu đỏ- vàng

	
Hoạt động ngoài trời
	- QS: Quan sát trò chuyện giữa trẻ về và cô Lan.
 - TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
 - Chơi tự do.
	- QS: Trò chuyện, quan sát trẻ khi thực hiện những yêu cầu đơn giản được cô giáo giao.
TCVĐ: Gieo hạt, 
- Chơi tự do.
	- Q/S: Quan sát một số vật sắc nhọn xung quanh lớp bé
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do
	- Quan sát trò chuyện giữa trẻ về cô cô Thanh.
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ- Chơi tự do
	- Quan sát trò chuyện giữa trẻ với cô Hiệu trưởng.
- TCVĐ: Gieo hạt
 - Chơi tự do

	. -  Q/S trẻ đi dép, đội mũ khi ra hoạt động ngoài trời
- TC Đ Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Trò chuyện với trẻ khi trẻ nghe hiểu và thể hiện sắc thái tình cảm với cô giáo lớp bé
	Trò chuyện  với trẻ về tên, trang phục công việc của Cô Lan và Cô Thanh
	· Xem video trẻ xếp gối,lấy và cất gối.

	Trò chuyện về tên, công việc của các cô bác trong trường, trẻ phát âm được rõ tiếng.
	Trò chuyện quan sát sơ cứu ban đầu khi bị gãy xương

	Quan sát trẻ khi cô đọc truyện, thơ: Bàn tay cô giáo



TUẦN 2: 
 Nhánh 2: Cô cấp dưỡng- CĐ CCT TMN     
	[bookmark: _Hlk180591327]Nhánh 2: 
	Thứ 2
Ngày 04/11/2024

	Thứ 3
Ngày
 05/11/2024

	Thứ 4
Ngày
 06/11/2024

	Thứ 5
Ngày
 07/11/2024

	Thứ 6
Ngày 
08/11/2024

	Thứ 7
Ngày 09/11/2024


	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH:
Trườn qua vật cản
	Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH: Nặn bánh ( mẫu)
	Lĩnh vực:
 PTNT
· Tên HĐH: NB gọi tên cô cấp dưỡng
	Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: Kể chuyện : Bác cấp dưỡng
	Lĩnh vực: PTCXTM
 Tên HĐH: -  DH: Tôi là đầu bếp
- NH: Đi học
	Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
Ôn nhận biết phân biệt màu đỏ- vàng

	
Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát trò chuyện giữa trẻ về cô cấp dưỡng. 
- TCVĐ: : Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do.
	- QS: Thực hành trải nghiệm  thăm bếp ăn, giới thiệu những nới không an toàn trong bếp ăn.
- TCV Đ: Gieo hạt
 - Chơi tự do.
	- Quan sát công việc của cô cấp dưỡng
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
Chơi tự do.
	-  Quan sát một số vật sắc nhọn trong bếp ăn.
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do

	- Q/S: Quan sát trẻ đi dép, đội mũ khi thăm quan bếp ăn.
- TCV Đ: Gieo hạt
- Chơi tự do
	- Thăm các cô cấp dưỡng, quan sát trang phục của cô cấp dưỡng
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Trò chuyện về công việc của các cô cấp dưỡng trong trường mầm non 

	Trò chuyện: hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân: khăn, ca, cốc.

	· Trò chuyện với trẻ khi trẻ nghe hiểu và thể hiện tình cảm của mình với cô cấp dưỡng
	Xem vi deo ăn uống đa dạng thức ăn, và ăn uống khoa học các món ăn mà cô cấp dưỡng nấu.
	Trò chuyện  với trẻ về tên, trang phục công việc của các cô cấp dưỡng trong 
	Quan sát trẻ khi cô đọc truyện: Bác cấp dưỡng








TUẦN 3: 
Nhánh 1: Chị của bé- C Đ Mẹ và những người thân
	Hoạt động học

	Ngày 11/11/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH:
Xếp chồng 6-8 khối

	Ngày
 12/11/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH Nặn mũ tặng chị ( mẫu )
	Ngày
 13/11/2024
Lĩnh vực:
 PTNT
· Tên HĐH: NBGT Bé gọi tên chị
	Ngày
 14/11/2024
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH:
 Thơ: Dỗ em
	Ngày 
15/11/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
 Tên HĐH: DH : Nhà của tôi
NH: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.
T/c: Đoán tên dụng cụ âm nhạc
	Ngày 16/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
Nhận biết màu xanh

	
Hoạt động ngoài trời
	Ngày
 11/11/2024
- QS Mô phỏng một số công việc của chị.
 - TCVĐ: Cài cởi cúc áo
 - Chơi tự do.
	Ngày
 12/11/2022
- QS: Q/s trẻ một số vật dụng nguy hiểm trong giờ ăn của trẻ: thìa, muôi TCVĐ: Xếp nhà - Chơi tự do.
	Ngày
13/11/2024
- Q/s Thực hành một số công việc của chị
- TCV Đ: Xâu vòng tặng chị
- Chơi tự do
	Ngày
 14/11/2024
-  Q/s một số vật dụng nguy hiểm ở nhà:dao, kéo, ổ điện…
- TCVĐ: cuộn len giúp bà
- Chơi tự do
	Ngày 
15/11/2024
Q/s Trò chuyện một số hành động nguy hiểm như trèo khi ở nhà.leo lên bàn, ghế. lan can. 
- TCVĐ: Cài cởi cúc áo
 - Chơi tự do

	Ngày 16/11/2024
- Q/s trò chuyện một số đồ dùng có thể gây nguy hiểm: hột hạt, đất nặn nhét vào mũi
- TCV Đ: Xâu vòng tặng chị, - Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Ngày
 11/11/2024
 Trò chuyện xem video về công việc, tình cảm chị.
	Ngày
 12/11/2022
Trẻ thực hành trải nghiệm xếp gối,lấy và cất gối.
	Ngày
13/11/2024
· Trò chuyện bày tỏ nhu cầu của bản thân với chị 
	Ngày
 14/11/2024
Xem video đi vs đúng cách.

	Ngày 
15/11/2024
Trò chuyện về tên, công việc của chị ,trẻ phát âm được rõ tiếng 
	Ngày 16/11/2024
Hướng dẫn, xem video trẻ xúc miệng nước muối.



TUẦN 4: 
Nhánh 2: Mẹ của bé- C Đ Mẹ và những người thân
	Hoạt động học

	Ngày 18/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: NBGT Bé gọi tên mẹ
	Ngày
 19/11/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH: Di màu mẹ của bé
( mẫu )
	Ngày
 20/11/2024
Lĩnh vực:
 PTTC
Tên HĐH: Đi theo đường thắng dài 3m
TCVĐ:Bé nào giỏi
· ( Phòng chức năng 1- thể chất) 
	Ngày
 21/11/2024
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: Yêu mẹ
	Ngày 
22/11/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
 Tên HĐH: - - DH Dạy hát: Biết vâng lời mẹ dặn
NH: Mẹ yêu con
T/c: Âm thanh to – nhỏ. (Phòng nghệ thuật)
	Ngày 23/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
Nhận biết Chiếc khăn tay màu xanh

	
Hoạt động ngoài trời
	Ngày
 18/11/2024
- Q/trò chuyện về mẹ của bé 
- TCVĐ: Cài cởi cúc áo
- Chơi tự do.
	Ngày
 19/11/2024
- QS: Mô phỏng một số công việc của mẹ
.- TCV Đ: Xếp nhà
-Chơi tự do.
	Ngày
 20/11/2024
- Q/s trẻ một số vật dụng nguy hiểm trog giờ ăn của trẻ 
- TCVĐ: Xâu vòng tặng mẹ
Chơi tự do.
	Ngày
 21/11/2024
- Q /s Trò chuyện khi cho các đồ vật :hột hạt, đất nặn,vào trong miệng của mình và của bạn
- TCVĐ: cuộn nen giúp bà
- Chơi tự do
	Ngày 
22/11/2024
- Q/S: một số hành động nguy hiểm hàng ngày ở nhà:dao, kéo, ổ điện…
- TCV Đ: Cài cởi cúc áo
- Chơi tự do
	Ngày 23/11/2024
- Q/S trẻ  uống nước, lấy cốc
TCVĐ: Xâu vòng tặng mẹ
- Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Ngày
 18/11/2024
Trò chuyện bày tỏ nhu cầu của bản thân với mẹ của bé
	Ngày
 19/11/2024
Trò chuyện xem video về công việc, tình cảm của Mẹ.

	Ngày
 20/11/2024
· Trẻ thực hành trải nghiệm xếp gối,lấy và cất gối.
	Ngày
 21/11/2024
Hướng dẫn, xem video trẻ xúc miệng nước muối.
	Ngày 
22/11/2024
Trò chuyện về tên, công việc của mẹ của bé, trẻ phát âm được rõ tiếng
	Ngày 23/11/2024
- Xem video đi vs đúng cách..






TUẦN 5: 
Nhánh 3: Bà của bé- C Đ Mẹ và những người thân
	Hoạt động học

	Ngày 25/11/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH:
HĐH: Xâu vòng tặng mẹ, tặng bà
	Ngày
 26/11/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
Tên HĐH: Di màu bà của bé
( mẫu )

	Ngày
 27/11/2024
Lĩnh vực:
 PTNT
· Tên HĐH: Nhận biết gia đình thân yêu của bé
	Ngày
 28/11/2024
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: Kể chuyện :Cháu ngoan

	Ngày 
29/11/2024
Lĩnh vực: PTCXTM
 Tên HĐH: - Dạy hát: Cả nhà đều yêu 
-NH: Chỉ có một trên đời
T/c : Âm thanh to – nhỏ
	Ngày 30/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
Ôn màu xanh

	
Hoạt động ngoài trời
	Ngày
 25/11/2024
- QS: trò chuyện về bà của bé
- TCV Đ: Cài cởi cúc áo
- Chơi tự do.
	Ngày
 26/11/2024
- Q/s Trò chuyện cho các đồ vật như hột hạt, đất nặn, xúc xắc…vào trong miệng của mình và của bạn.
- TCVĐ: Xếp nhà
- Chơi tự do.
	Ngày
 27/11/2024
- Q/S trẻ  uống nước, lấy cốc đúng ký hiệu
- TCVĐ: Xâu vòng tặng bà,
Chơi tự do 
	Ngày
 28/11/2024
- Thực hành mô phỏng một số công việc của bà.
 - TCVĐ: Cuộn nen giúp bà
- Chơi tự do

	Ngày 
29/11/2024
Q/s một số hành động nguy hiểm khi ở nhà : nghịch dao, kéo, ổ điện…
- TCV Đ: Cài cởi cúc áo
 - Chơi tự do.
	Ngày 30/11/2024
- Q/s Q/s trẻ một số vật dụng nguy hiểm trong giờ ăn của trẻ.
- TCVĐ: Xếp nhà
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Ngày
 25/11/2024
Trò chuyện xem video về công việc, tình cảm của bà.
	Ngày
 26/11/2024
 Xem video đi vs đúng cách..
	Ngày
 27/11/2024
· Trò chuyện bày tỏ nhu cầu của bản thân với bà.
	Ngày
 28/11/2024
 Hướng dẫn, xem video trẻ xúc miệng nước muối.
	Ngày 
29/11/2024
Trò chuyện về tên, công việc của bà.
	Ngày 30/11/2024
Quan sát trẻ khi cô kể chuyện: Cháu ngoan





